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(Đề có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Lịch sử – Lớp 10    
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây là một trong những yếu tố cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
A. Trí tuệ nhân tạo.	B. Thiết bị điện.	C. Động cơ đốt trong.	D. Máy hơi nước.
Câu 2: Cách mạng công nghiệp thời hiện đại đã đưa loài người bước sang nền văn minh nào sau đây?
A. Văn minh trí tuệ.		B. Văn minh công nghiệp.
C. Văn minh thương mại.		D. Văn minh nông nghiệp.
Câu 3: Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung - đại chịu ảnh hưởng của nền văn minh cổ - trung đại nào sau đây?
A. Ấn Độ.	B. Hi Lạp.	C. Ai Cập.	D. La Mã.
Câu 4: Công trình nào sau đây không là thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Khu đền Ăng-co Vát.		B. Tháp Thạt Luổng.	
C. Nhà thờ Bai-tu-ra-man.		D. Tượng thần Dớt.
Câu 5: Hầu hết chữ viết của cư dân Đông Nam Á sáng tạo dựa trên sự tiếp thu loại chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Nôm.	B. Chữ Hán.	C. Chữ Phạn.	D. Chữ Latinh.
Câu 6: Một trong những tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á là
A. Phật giáo đại thừa.	B. Hồi giáo.	C. Nho giáo.	D. thờ cúng tổ tiên.
Câu 7: Văn học Đông Nam Á không chịu ảnh hưởng từ văn học của nền văn minh nào sau đây?
A. Ả rập.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.	D. La Mã.
Câu 8: Loại hình kiến trúc nào sau đây là biểu tượng của dòng kiến trúc dân gian ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Chùa.	B. Đền.	C. Nhà sàn.	D. Thánh đường.
Câu 9: Cư dân Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chủ yếu đi lại bằng
A. xe ngựa.	B. voi.	C. thuyền bè.	D. trâu.
Câu 10: Nền văn minh cổ đại nào được hình thành ở Nam Trung Bộ nước ta?
A. Văn Lang.	B. Chăm Pa.	C. Âu Lạc.	D. Phù Nam.
Câu 11: Bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta là bộ luật nào sau đây?
A. Hình luật.		B. Hình thư.
C. Quốc triều hình luật.		D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 12: Chính sách nào của nhà nước Đại Việt vừa đảm bảo được sức sản xuất nông nghiệp, vừa đảm bảo được lượng bảo vệ đất nước?
A. Ngụ binh ư nông.		B. Trọng nông ức thương.
C. Khai hoang phục hoá.		D. Coi trọng Nho giáo.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 13: (3,5 điểm)
a) Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Vì sao các tôn giáo này lại được đông đảo cư dân Đông Nam Á đón nhận?
b) Việc cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 14: (3,5 điểm) 
Dựa vào hiểu biết về các nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858, em hãy:
a) Nêu ba điểm tương đồng của các nền văn minh: Văn Lang - Âu Lạc, Chămpa và Phù Nam.
b) Giới thiệu hai thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay. 
--------- Hết ---------
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Môn: Lịch sử – Lớp 10    
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây là một trong những yếu tố cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
A. Trí tuệ nhân tạo.	B. Thiết bị điện.	C. Động cơ đốt trong.	D. Máy hơi nước.
Câu 2: Cách mạng công nghiệp thời hiện đại đã đưa loài người bước sang nền văn minh nào sau đây?
A. Văn minh trí tuệ.		B. Văn minh công nghiệp.
C. Văn minh thương mại.		D. Văn minh nông nghiệp.
Câu 3: Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung - đại chịu ảnh hưởng của nền văn minh cổ - trung đại nào sau đây?
A. Ấn Độ.	B. Hi Lạp.	C. Ai Cập.	D. La Mã.
Câu 4: Công trình nào sau đây không là thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Khu đền Ăng-co Vát.		B. Tháp Thạt Luổng.	
C. Nhà thờ Bai-tu-ra-man.		D. Tượng thần Dớt.
Câu 5: Hầu hết chữ viết của cư dân Đông Nam Á sáng tạo dựa trên sự tiếp thu loại chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Nôm.	B. Chữ Hán.	C. Chữ Phạn.	D. Chữ Latinh.
Câu 6: Một trong những tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á là
A. Phật giáo đại thừa.	B. Hồi giáo.	C. Nho giáo.	D. thờ cúng tổ tiên.
Câu 7: Văn học Đông Nam Á không chịu ảnh hưởng từ văn học của nền văn minh nào sau đây?
A. Ả rập.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.	D. La Mã.
Câu 8: Loại hình kiến trúc nào sau đây là biểu tượng của dòng kiến trúc dân gian ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Chùa.	B. Đền.	C. Nhà sàn.	D. Thánh đường.
Câu 9: Cư dân Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chủ yếu đi lại bằng
A. xe ngựa.	B. voi.	C. thuyền bè.	D. trâu.
Câu 10: Nền văn minh cổ đại nào được hình thành ở Nam Trung Bộ nước ta?
A. Văn Lang.	B. Chăm Pa.	C. Âu Lạc.	D. Phù Nam.
Câu 11: Bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta là bộ luật nào sau đây?
A. Hình luật.		B. Hình thư.
C. Quốc triều hình luật.		D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 12: Chính sách nào của nhà nước Đại Việt vừa đảm bảo được sức sản xuất nông nghiệp, vừa đảm bảo được lượng bảo vệ đất nước?
A. Ngụ binh ư nông.		B. Trọng nông ức thương.
C. Khai hoang phục hoá.		D. Coi trọng Nho giáo.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 13: (3,5 điểm)
a) Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Vì sao các tôn giáo này lại được đông đảo cư dân Đông Nam Á đón nhận?
b) Việc cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 14: (3,5 điểm) 
Dựa vào hiểu biết về các nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858, em hãy:
a) Nêu ba điểm tương đồng của các nền văn minh: Văn Lang - Âu Lạc, Chămpa và Phù Nam.
b) Giới thiệu hai thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay. 
--------- Hết ---------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 13.a) Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Vì sao các tôn giáo này lại được đông đảo cư dân Đông Nam Á đón nhận
	2,0

	
	- Kể tên: Phật giáo, Hồi giáo, Hin-đu giáo, Thiên Chúa giáo…
	1,0

	
	- Lí do: 
	

	
	+ Trước khi các tôn giáo được du nhập, Đông Nam Á chưa sáng tạo được tôn giáo nào
	0,5

	
	+ Giáo lí các tôn giáo đều hướng con người đến điều thiện, yêu thương con người… phù hợp với quan niệm, tư tưởng truyền thống của cư dân Đông Nam Á.
	0,5

	Câu 13.b) Việc cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết có ý nghĩa như thế nào?
	1,5

	
	- Thể hiện sự cởi mở tiếp thu cái mới và tinh thần sáng tạo, ý thức tự tôn dân tộc
	0,5

	
	- Tạo nền tảng cho nền văn học viết phát triển đa dạng và đạt nhiều thành tựu
	0,5

	
	- Góp phần làm đa dạng nền văn hoá khu vực và còn giá trị quan trọng đến ngày nay
	0,5

	Câu 14.a) Nêu ba điểm tương đồng của các nền văn minh: Văn Lang - Âu Lạc, Chăm Pa và Phù Nam.
	1,5

	
	- HS có thể lựa chọn nêu các nét tương đồng khác nhau, đúng mỗi nét cho 0,5 điểm
- Gợi ý: Nông nghiệp trồng lúa nước làm nền tảng, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tục ăn trầu, ở nhà sàn, tín ngưỡng đa thần, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên…
	1,5

	Câu 14.b) Giới thiệu hai thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay. 
	2,0

	
	* Kể tên mỗi thành tựu được 0,25 điểm
* Giới thiệu nét chính về mỗi thành tựu được 0,75 điểm
Gợi ý: Học sinh có thể giới thiệu một di sản/thành tựu của nền văn minh Đại Việt (Ví dụ như: Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc tử giám, Văn miếu Bắc Ninh, Quan họ Bắc Ninh, Ca trù…) Học sinh nêu khái quát được giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của di sản/thành tựu đó
	


-------------Hết-------------

                                                                                                  Trang 1
